
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 83 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

13/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỨC - THỰC PHẨM BỔ SUNG VÀ DINH DƯỠNG

0110350712

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐỨC - THỰC PHẨM 
BỔ SUNG VÀ DINH DƯỠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GERMANY GROUP - FOOD 
SUPPLEMENTS AND NUTRITION COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: GERMANY GROUP - FOOD SUPPLEMENTS AND 
NUTRITION CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 039.3268325
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế

4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

4669

5. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ

7490

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

1079

10. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không báo gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4791

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi Tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc
Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 14/05/2023 đến ngày 13/06/2023



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: N2105005

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 83 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 83 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN KHẮC THỦY   Nam
02/07/1965 Kinh Việt Nam

23/05/2019 Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C1YH49709
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: C1304, Hinter Den Hagen 18, 37124 Rosdorf, Đức
Địa chỉ liên lạc: Số 30 đường số 11, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MATHIAS Nam

21/08/1987 Đức

12/10/2021 Rosdorf, Đức 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       N2105005
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 83 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 83 Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHẮC THỦY Nam

02/07/1965 Kinh Việt Nam

23/05/2019 Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chủ tịch Công tyChức danh:
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